TRẮC NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH HIỆN ĐẠI TRÊN Ô TÔ
GHI CHÚ: Tất cả câu a đúng, Câu tô màu đen là câu dễ, câu màu vàng trung bình, câu đỏ khó
Câu dễ
Câu 1: Hệ thống phanh ABS có các bộ phận, ngoại trừ:
a) Bình Accu.
b) Bộ cảm biến tốc độ bánh xe.
c) Hộp điều khiển điện tử ABS.
d) Cụm thủy lực.
Câu 2: Khi bánh xe quay, cảm biến tốc độ bánh xe sẽ tạo ra các tín hiệu, ngoại trừ:
a) Ngắn mạch.
b) Có tần số thay đổi theo tốc độ bánh xe.
c) Điện áp sẽ giảm khi tốc độ bánh xe thay đổi.
d) Dòng điện sẽ tăng khi tốc độ bánh xe thay đổi.
Câu 3: Hệ thống phanh ABS có công dụng:
a) Chống bó cứng các bánh xe khi phanh.
b) Bó cứng các bánh xe khi phanh. 
c) Chỉ bó cứng 2 bánh xe trước khi phanh. 
d) Chỉ bó cứng 2 bánh xe sau khi phanh.
Câu 4: Bằng các tín hiệu phù hợp từ thiết bị điều khiển ABS cụm thủy lực sẽ làm việc theo các bước:
a) Giảm-Giữ-Tăng áp.
b) Giữ-Giảm-Tăng áp. 
c) Tăng-Giảm-Giữ áp. 
d) Giảm áp - Tăng áp.
Câu 5: Hệ thống phanh ABS bố trí trên xe du lịch thường được kết hợp cùng:
a) Phanh thủy lực.
b) Phanh cơ khí.
c) Phanh khí nén.
d) Phanh thủy khí.
Câu 6: Hệ thống phanh ABS chỉ hoạt động tốt khi điện áp bình accu đạt:
a) 12 volt.
b) 10 volt. 
c) 11 volt.
d) 13 volt.
Câu 7: Khi tốc độ xe đạt tối thiểu là bao nhiêu thì hệ thống phanh ABS mới bắt đầu hoạt động?
a) Từ 80 km/h trở lên.
b) 50 km/h. 
c) 60 km/h.
d) 70 km/h. 
Câu 8: Hệ thống phanh ABS có đặc điểm, ngoại trừ:
a) Ngăn ngừa sự hãm cứng của các bánh xe trong lúc phanh.
b) Ngăn ngừa sự chống bó cứng các bánh xe trong lúc phanh.
c) Giữ được khả năng điều khiển phanh.
d) Ổn định vững vàng khi xe đang giảm tốc.
Câu 9: Hệ thống phanh ABS giống hệ thống phanh thường, ngoại trừ:
a) Có hộp điều khiển.
b) Xy lanh chính.
c) Bầu trợ lực bằng áp thấp.
d) Xy lanh làm việc.

Câu 10: Tỉ số trượt 0% là:
a) Trạng thái xe đứng yên.
b) Trạng thái bánh xe quay tự do không có lực cản.
c) Trạng thái bánh xe bị khóa hoàn toàn.
d) Trạng thái bánh xe bị trượt trên mặt đường.
Câu 11: Tỉ số trượt 100% là:
a) Trạng thái bánh xe bị trượt hoàn toàn trên mặt đường.
b) Trạng thái bánh xe quay tự do không có lực cản.
c) Trạng thái bánh xe không bị khóa cứng.
d) Trạng thái xe đứng yên.
Câu 12: Để đảm bảo lực phanh lớn nhất thì tỉ số trượt đươc duy trì trong phạm vi từ:
a) 10 đến 30%.
b) 0 đến 10%.
c) 30 đến 40%.
d) 40 đến 50%.
Câu 13: Hệ thống phanh ABS có các loại, ngoại trừ:
a) Một kênh.
b) Hai kênh.
c) Ba kênh.
d) Bốn kênh.
Câu 14: Hộp điều khiển ABS nhận tín hiệu bằng:
a) Cảm biến tốc độ xe.
b) Đèn báo ABS.
c) Mức dầu trong xy lanh chính.
d) Cụm thủy lực.
Câu 15: Chi tiết số 1 trong hình vẽ bên là:
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a) Cảm biến tốc độ xe.
b) Hộp điều khiển ABS.
c) Bánh xe.
d) Cụm thủy lực.
Câu 16: Chi tiết số 5 trong hình vẽ bên là:
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a) Cảm biến tốc độ xe.
b) Hộp điều khiển ABS.
c) Bánh xe.
d) Cụm thủy lực.
Câu 17: Chi tiết số 6 trong hình vẽ bên là:
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a) Cảm biến tốc độ xe.
b) Hộp điều khiển ABS.
c) Bánh xe.
d) Cụm thủy lực.
Câu 18: Các kiểu lắp ráp và hình thức đấu cực của cảm biến tốc độ, ngoại trừ:
a) Lắp đặt theo vị trí trục cảm biến song song với trục bánh xe.
b) Lắp đặt theo vị trí trục song song đầu cảm biến đối diện với niềng răng.
c) Lắp đặt theo vị trí trục hướng kính bánh răng.
d) Lắp đặt theo vị trí chu vi, trục hướng tâm bánh răng.
Câu 19: Trên hệ thống ABS 3 kênh, cảm biến tốc độ xe được bố trí tại:
a) Hai bánh xe trước và bánh răng đĩa cầu sau (trong bộ vi sai).
b) Hai bánh xe sau và bánh răng đĩa cầu trước (trong bộ vi sai).
c) Tất cả bốn bánh xe.
d) Bánh răng đĩa cầu trước và bánh răng đĩa cầu sau (trong bộ vi sai).
Câu 20: Đồ thị dưới đây thể hiện sự điều khiển của ECU điều khiển trượt. Hãy chọn số mà lốp bị khóa.
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a) 2 lần
b) 0 lần
c) 6 lần
d) 8 lần





Câu 21: Từ các cảm biến sau đây, hãy chọn cảm biến được dùng trong ABS:
a) Cảm biến tốc độ.
b) Cảm biến độ lệch xe.
c) Cảm biến tốc độ đầu vào của tua-bin.
d) Cảm biến xoay vô lăng.
	Câu 22: Hình minh họa dưới đây thể hiện các bộ phận của hệ thống TRC và VSC. Từ cụm từ sau đây, hãy chọn một cụm từ thích hợp cho vị trí số 1.
	





		





a) Cảm biến tốc độ.
b) Bộ chấp hành phanh.
c) Đồng hồ taplo.
d) Cảm biến góc xoay vô lăng
	Câu 23: Hình minh họa dưới đây thể hiện các bộ phận của hệ thống TRC và VSC. Từ cụm từ sau đây, hãy chọn một cụm từ thích hợp cho vị trí số 2.
	





		





a) Bộ chấp hành phanh.
b) Cảm biến tốc độ.
c) Đồng hồ taplo.
d) Cảm biến góc xoay vô lăng
	Câu 24: Hình minh họa dưới đây thể hiện các bộ phận của hệ thống TRC và VSC. Từ cụm từ sau đây, hãy chọn một cụm từ thích hợp cho vị trí số 3.
	





		





a) Đồng hồ taplo.
b) Bộ chấp hành phanh.
c) Cảm biến tốc độ.
d) Cảm biến góc xoay vô lăng


	Câu 25: Hình minh họa dưới đây thể hiện các bộ phận của hệ thống TRC và VSC. Từ cụm từ sau đây, hãy chọn một cụm từ thích hợp cho vị trí số 4.
	





		





a) Cảm biến góc xoay vô lăng
b) Đồng hồ taplo.
c) Bộ chấp hành phanh.
d) Cảm biến tốc độ.
	Câu 26: Hình minh họa dưới đây thể hiện các bộ phận của hệ thống TRC và VSC. Từ cụm từ sau đây, hãy chọn một cụm từ thích hợp cho vị trí số 5.
	





		





a) Cảm biến độ lệch của xe và cảm biến giảm tốc.
b) Đồng hồ taplo.
c) Bộ chấp hành phanh.
d) Cảm biến tốc độ.
Câu 27: Những câu trình bày sau đây liên quan đến việc điều khiển của hệ thống VSC. Hãy chọn câu trả lời Đúng.
a) Việc điều khiển cắt giảm nhiên liệu bắt đầu sớm hơn việc điều khiển phanh bằng thủy lực.
b) Để tránh hiện tượng trượt ngang, mỗi bộ điều khiển bắt đầu vận hành trước khi sự trượt bắt đầu.
c) Khi sự trượt ngang bắt đầu, việc điều khiển cắt giảm nhiên liệu và việc điều khiển phanh bằng thủy lực được thực hiện trong cùng một lúc.
d) Lực điều khiển phanh bằng thủy lực theo tỷ lệ nghịch với mức trượt ngang.
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Câu 28: Hãy chọn đèn báo thích hợp bật sáng khi có các sự cố trong hệ thống TRC.
a) Đèn báo TRC OFF và đèn báo của hệ thống VSC.
b) Đèn báo của hệ thống ABS và đèn báo của hệ thống phanh.
c) Đèn báo của hệ thống ABS và đèn báo của hệ thống VSC.
d) Đèn báo của hệ thống phanh và đèn báo TRC OFF. 
Câu 29: Kiểu bố trí trên sau là kiểu bố trí gì?
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a)  Kiểu 4S/4M
b)  Kiểu 6S/4M
c) Kiểu 6S/6M
d) Tất cả đều đúng

Câu 30: Trường hợp sau đây là trường hợp nào
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a)  Trường hợp ABS không hoạt động
b)  Trường hợp ABS tăng áp
c) Trường hợp ABS giảm áp
d) Trường hợp ABS giữ áp
Câu 31: Hệ thống ABS điều khiển bằng khí nén hay dùng trên phương tiện nào.
a)  Cả b và c đều đúng
b) Trên xe du lịch
c) Trên xe container
d) Trên xe tải nặng
Câu 32:Trường hợp sau đây là trường hợp nào
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a)  Trường hợp ABS giảm áp
b) Trường hợp ABS tăng áp
c) Trường hợp ABS giữ áp
d) Trường hợp ABS không hoạt động
Câu 33: Trường hợp sau đây là trường hợp nào
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a)  Trường hợp ABS giữ áp
b) Trường hợp ABS giảm áp
c) Trường hợp ABS tăng áp
d) Trường hợp ABS không hoạt động
Câu 34: Ưu điểm của hệ thống phanh By Wire so với hệ thống phanh thủy lực
a)  Được điều khiển tự động dựa trên cảm biến bàn đạp phanh
b) Được điều khiển hoàn toàn bằng cơ khí
c) Được điều khiển bằng thủy lực hoàn toàn
d) Tất cả đều sai
Câu 35: Hệ thống điều khiển By Wire gồm các thành phần cơ bản nào
a) Bàn đạp phanh, các cảm biến, ECU, cơ cấu chấp hành, cơ cấu phanh, điều khiển
b) Bàn đạp phanh, các cảm biến, ECU
c) Bàn đạp phanh, ECU, cơ cấu chấp hành, cơ cấu phanh
d) Các cảm biến, ECU, cơ cấu chấp hành, cơ cấu phanh
Câu 36: Đối với hệ thống phanh By Wire lực tác động lên bàn đạp phanh cso chức năng gì
a)  Tạo tín hiệu để điều khiển phanh
b) Tạo lực ép pít tông xilanh chính
c) Tạo lực phanh 
d) Tất cả đều đúng
Câu 37:  Hệ thống phanh By Wire hoạt động khi nào
a) Cả a và b đều đúng
b) Khi có tác động lên bàn đạp phanh
c) Khi không có tác động trên bàn đạp phanh
d) cả a và b đều sai
Câu 38: Sơ đồ sau đây là sơ đồ hệ thống phanh loại gì
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a)  Sơ đồ hệ thống phanh EMB
b) Sơ đồ hệ thống phanh thủy lực
c) Sơ đồ hệ thống phanh EHB
d) Tất cả đều đúng
Câu 39: Sơ đồ sau đây là sơ đồ hệ thống phanh loại gì
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a) Sơ đồ hệ thống phanh EHB
b) Sơ đồ hệ thống phanh thủy lực
c) Sơ đồ hệ thống phanh EMB
d) Tất cả đều sai
Câu 40: Mô tơ sử dụng trong cụm cơ cấu phanh có dòng điện
a) 12V
b) 5V
c) 24V
d) Phụ thuộc vào bàn đạp phanh
Câu 41: Tính lực tác dụng lên ô tô có khối lượng 1000kg đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a=2.3m/s2
a) F=2300 N
b) F=23000 kg.m/s2
c) F=230 N
d) F=230 kg.m/s2
Câu 42: Đổi 100 kg.m/s2 ra đơn vị N
a) 100N
b) 1000N
c) 10000N
d) 10N
Câu 43: Công thức tính và đơn vị của trọng lực 
a) G = m.g (N)
b) G = m.a (N)
c) G = m.g (kg)
d) G = m.a (kg)
Câu 44: Công thức tính gia tốc của xe khi vận tốc thay đổi từ V1 đến V2
a) 

 hay 
b) 


  
c) 


  
d) 

 hay 
Câu 45: Quy tắc đòn bẩy được phát biểu như sau:
a) Tổng của tất cả các Mô-men các lực quay theo chiều kim đồng hồ =Tổng của tất cả Mô-men các lực quay ngược chiều kim đồng hồ (Mô-men cân bằng)
b) Tổng của tất cả các lực quay theo chiều kim đồng hồ =Tổng của tất cả lực quay ngược chiều kim đồng hồ (Lực cân bằng)
c) Tổng của tất cả các Mô-men và lực quay theo chiều kim đồng hồ =Tổng của tất cả Mô-men và lực quay ngược chiều kim đồng hồ (Mô-men và lực cân bằng)
d) Tổng của tất cả các lực và Mô-men quay theo chiều kim đồng hồ =Tổng của tất cả lực và Mô-men quay ngược chiều kim đồng hồ (Lực và Mô-men cân bằng)
Câu 46: Công thức tính của quy tắc đòn bẩy.
a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 47: Công thức tính và đơn vị áp suất chất lỏng 
a) 
 (N/cm2)
b) 
 (N)
c) 
 (N/cm2)
d) 
 (N)
Câu 48: Công thức tính áp suất chất lỏng p ở hình bên
a) 

 hay 
b) 

[image: ] hay 
c) 

 hay 
d) 

 hay 
Câu 49: Công thức tính máy ép thủy lực ở hình bên khi xem p là hằng số 
a) 
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b) 

c) 

d) 

Câu 50: Lực phanh lớn nhất được tính theo:

a) 

b) 

c) 

d) 


Câu 51: Lực quán tính khi phanh xe được tính theo: 	
a) 


b) 

c) 

d) 

Câu 52: Trong xy lanh chính của hệ thống phanh, piston sơ cấp là piston:
A. Được điều khiển trực tiếp do cây đẩy bàn đạp phanh.
B. Có đường kính nhỏ hơn.
C. Được vận hành bằng thủy lực do piston thứ cấp.
D. Khi đạp phanh thật mạnh mới di chuyển.
Câu 53: Khi đạp phanh có tiếng kêu trong trống phanh là do những nguyên nhân sau, ngoài trừ:
A. Khe hở giữa guốc phanh và trống phanh quá lớn.
B. Đinh tán lồi lên bề mặt má phanh.
C. Lò xo hoàn lực guốc phanh bị gãy.
D. Đầu bắt guốc phanh bị lỏng.
Câu 54: Phanh đĩa tự đều chỉnh khi bố phanh đã mòn đến khoảng hở cho phép, lúc này piston trong hàm kẹp sẽ:
A. Trượt ra khởi vi trí ban đầu của vòng làm kín.
B. Tiếp xúc với đĩa phanh.
C. Làm cho vòng làm kín bị biến dạng.
D. Trở về vị trí ban đầu.
Câu 55: Khi xả gió trong hệ thống phanh dầu ta phải xả theo thứ tự:
A. Từ xa xi lanh chính đến gần xi lanh chính.
B. Từ gần xi lanh chính đến xa xi lanh chính.
C. Bánh nào khó thì xả trước.
D. Bánh nào dễ thì xả trước.
Câu 56: Yêu cầu mức độ hãm của phanh thủy lực so với phanh thủy lực có trợ lực là:
A. Có mức độ như nhau.
B. Phanh thủy lực có mức độ yêu cầu cao hơn.
C. Phanh thủy lực có yêu cầu thấp hơn.
D. Có mức độ khác nhau.
Câu 57: Trên loại xe phanh đĩa phía trước và phanh guốc phía sau, khi đạp phanh đột ngột xe bị chúi đầu về phía trước thì nguyên nhân hư hỏng là do:
A. Van cân bằng.
B. Van phân lượng.
C. Van kiểm soát áp suất trong đường ống.
D. Van áp lực sai biệt.
Câu 58: Loại guốc phanh tự động thêm sức là loại có:
A. Bố phanh của guốc phanh trước ngắn hơn guốc phanh sau.
B. Bố phanh của hai guốc phanh dài bằng nhau.
C. Bố phanh của guốc phanh trước dài hơn guốc phanh sau.
D. Bố phanh của guốc phanh trước dày hơn guốc phanh sau.
Câu 59: Khi đạp thắng một bên thắng bị kẹt do:
A. Xi lanh làm việc bị hỏng.
B. Xi lanh chính bị hỏng. 
C. Có gió trong hệ thống. 
D. Bể ống dẫn dầu.
Câu 60: Trường hợp cả 4 bánh xe đều bị kẹt cứng sau khi ta buông bàn đạp thắng là do các nguyên nhân sau, ngoại trừ:
A. Có gió trong hệ thống phanh.
B. Bàn đạp phanh không có hành trình tự do.
C. Lỗ thông hơi nơi nắp bình chứa dầu phanh bị bịt kín.
D. Lò xo hồi vị của xi lanh chính bị yếu hoặc gãy.
Câu 61: Phanh tay có thể được đặt ở các vị trí, ngoài trừ:
A. Trước hộp số.						
B. Sau Hộp số. 		
C. Trước Bộ vi sai.						
D. Ở bánh xe sau. 			
Câu 62: Phân loại hệ thống phanh theo cách bố trí cơ cấu phanh ta có:
A. Phanh guốc.
B. Phanh ở trục hệ thống truyền lực.
C. Phanh thủy lực.
D. Phanh trợ lực bằng áp thấp.
Câu 63: Khuyết điểm của phanh khí là, ngoại trừ:
A. Lực tác dụng lên pedal nhỏ.
B. Kích thước lớn.
C. Giá thành cao.
D. Độ nhạy ít.
Câu 64: Bầu trợ lực áp thấp sử dụng trợ lực bằng:
A. Chân không.
B. Thủy lực.
C. Cơ khí.
D. Điện.
Câu 65: Xy lanh làm việc trong hệ thống phanh thủy lực bao gồm:
A. Piston, xy lanh, cuppen, lò xo, vít xả gió, cao su che bụi.
B. Piston, xy lanh chính, cuppen, lò xo, vít xả gió, cao su che bụi.
C. Piston, xy lanh, cuppen, lò xo màng, vít xả gió, cao su che bụi.
D. Piston, xy lanh, cuppen, lò xo, vít xả gió, cao su che bụi, ống dẫn dầu.
Câu 66: Ưu điểm của phanh dầu là, ngoại trừ:
A. Lực tác dụng lên pedal lớn.
B. Kếu cấu đơn giản.
C. Hiệu suất cao.
D. Có khả năng dùng trên nhiều loại ô tô khác nhau mà chỉ cần thay đổi cơ cấu phanh.
Câu 67: Đặc điểm của phanh thủy lực là:
A. Các bánh xe được phanh cùng một lúc.
B. Các bánh xe không bó cứng khi phanh.
C. Hai bánh xe trước bị bó cứng khi phanh.
D. Hai bánh xe sau bị bó cứng khi phanh.

Câu Trung bình
Câu 68: Tỉ số trượt là gì:
a) Là tỉ số về sự khác biệt giữa tốc độ xe và tốc độ bánh xe.
b) Là tỉ số về sự khác biệt giữa tốc độ động cơ và tốc độ xe.
c) Là trạng thái bánh xe quay ảnh hưởng bởi lực ma sát của mặt đường.
d) Là trạng thái trong đó bánh xe bị khóa hoàn toàn.
Câu 69: Hệ thống phanh ABS có các chức năng, ngoại trừ:
a) Giúp các bánh xe không bị trượt và làm việc tốt nhất khi đạp phanh nhẹ.
b) Khi phanh gấp phải đảm bảo ổn định phanh và ổn định cho lái xe.
c) Giúp các bánh xe không bị trượt và đảm bảo như hệ thống phanh thường khi ABS bị hư hỏng.
d) Làm việc tốt trên những mặt đường có độ bám thấp.
Câu 70: Khi tỉ số trượt trên 30% thì:
a) Lực phanh dần dần giảm.
b) Lực phanh dần dần tăng.
c) Lực phanh nhỏ nhất.
d) Lực phanh lớn nhất.
Câu 71: Cấu tạo cảm biến tốc độ bánh xe gồm:
a) Dây dẫn điện, nam châm vĩnh cữu, vỏ, cuộn dây, trục cảm biến, niềng răng tạo xung.
b) Dây dẫn điện, nam châm vĩnh cữu, cuộn dây, lõi sắt, trục cảm biến, niềng răng tạo xung.
c) Dây dẫn điện, nam châm vĩnh cữu, vỏ, lõi sắt, trục cảm biến, niềng răng tạo xung.
d) Dây dẫn điện, nam châm vĩnh cữu, vỏ, lõi sắt, cuộn dây, trục cảm biến, niềng răng tạo xung.
Câu 72: Hãy chọn thời gian khi ABS thực hiện việc kiểm tra ban đầu:
a) Khi xe đang chạy ở tốc độ lớn hơn 6km/h với công tắc đèn phanh ở vị trí OFF (Ngắt).
b) Nhấn phanh với khóa điện ở vị trí OFF.
c) Trong 30 giây sau khi dừng động cơ.
d) Trong khi động cơ chạy không tải.
Câu 73: Lực phanh sinh ra ở bánh xe phanh:
a) Tỉ lệ thuận với hệ số bám
b) Tỉ lệ thuận với bán kính làm việc của bánh xe
c) Tỉ lệ nghịch với moment phanh
d) Tỉ lệ thuận với độ trượt.
Câu 74: Lực phanh cực đại sinh ra tại bánh xe phanh phụ thuộc vào:
a) Tình trạng mặt đường 
b) Lực tác động lên bàn đạp phanh 	   		
c) Vật liệu tạo ma sát của hệ thống phanh		
d) Bộ trợ lực của cơ cấu phanh 
Câu 75: Lực hãm tổng cộng sinh ra trên bánh xe phanh
a) Tỷ lệ thuận với khối lượng xe.
b) Tỷ lệ nghịch với khối lượng bánh xe.		
c) Tỷ lệ nghịch với lực cản lăn.
d) Tỷ lệ với hệ số bám.
Câu 76: Lực phanh sinh ra trên bánh xe phanh phụ thuộc vào
a) Tất cả đều đúng
b) Tọa độ trọng tâm xe		
c) Chiều cao trọng tâm xe 
d) Gia tốc trọng trường tại nơi xe chuyển động
Câu 77: Khi phanh (so với trước lúc phanh)
a) Tải trọng cầu sau giảm.	
b) Tải trọng cầu trước giảm.
c) Tải trọng cầu sau tăng.	
d) Tải trọng hai cầu bằng nhau.
Câu 78: Khi phanh (so với trước lúc phanh)
a) Trọng tâm xe dịch chuyển về cầu trước.	
b) Trọng tâm xe dịch chuyển về cầu sau.
c) Không xác định được.	
d) Trọng tâm nằm yên như cũ.
Câu 79: Trên đường tốt, quãng đường phanh của ô tô phụ thuộc chủ yếu vào
a) Vận tốc bắt đầu phanh
b) Gia tốc trọng trường 	
c) Hệ số khối lượng quay
d) Lực cản lăn
Câu 80: Phanh không tách ly hợp thường dùng trong trường hợp
a) Phanh xe trên đường đèo nếu có dốc dài.
b) Phanh xe khi quay vòng có hệ số bám cao.
c) Phanh cho xe ngừng đột ngột (phanh gấp)
d) Phanh xe khi quay vòng có hệ số bám thấp.

Câu 81: Khi phanh xe trên đường nằm ngang có các lực sau đây tác dụng
a) Tất cả các lực ở trong các câu trả lời còn lại đều tác dụng
b) 

Trọng lượng xe G, lực quán tính , lực cản gió 
c) 
Lực cản lăn của bánh xe trước và sau 
d) 
Các phản lực thẳng đứng cùa đường  tác dụng lên bánh xe

Câu 82: Phản lực thẳng đứng của đường tác dụng lên các bánh xe trước, trong lúc phanh

a) 

b) 

c) 

d) 



Câu 83: Phản lực thẳng đứng của đường tác dụng lên các bánh xe trước, trong lúc phanh, có thể tính
a) 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Câu 84: Phản lực thẳng đứng của đường tác dụng lên bánh xe sau, khi phanh
a) 

b) 

c) 

d) 


Câu Khó
Câu 85: Có bao nhiêu kiểu lắp và đấu cực của cảm biến tốc độ bánh xe?
a) 3 kiểu.
b) 2 kiểu. 
c) 4 kiểu.
d) 5 kiểu.
Câu 86: Tùy thuộc vào mặt đường mà chu kỳ điều khiển phanh có thể vận hành từ:
a) 4 đến 10 lần trong 1 giây.
b) 1 đến 3 lần trong 1 giây.
c) 10 đến 15 lần trong 1 giây.
d) 15 đến 20 lần trong 1 giây.
Câu 87: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
a) Hệ thống ABS có EBD (phân phối lực phanh bằng điện tử) phân phối lực phanh phù hợp vào các bánh xe theo tình trạng của xe.
b) ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng) điều khiển áp suất thủy lực bằng xilanh chính và tránh cho lốp bị khóa.
c) ABS hoạt động khi hệ số trượt của lốp và mặt đường vượt quá 30%.
d) Khi vượt quá 30% lực phanh sẽ tăng dần.
Câu 88: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
a) TRC điều khiển lực phanh của các bánh dẫn động khi đạp bàn đạp ga và đảm bảo khả năng chuyển bánh/tăng tốc hoặc điều khiển lái của xe.
b) Bộ trợ lực phanh thủy lực là một hệ thống tạo ra áp suất thủy lực bằng áp suất khí quyển và giảm nhẹ lực nhấn phanh.
c) TRC (Hệ thống điều khiển lực kéo) thực hiện việc điều khiển phanh bằng thủy lực và điều khiển công suất của động cơ khi nhả bàn đạp ga.
d) VSC (Hệ thống điều khiển ổn định xe) phát hiện độ trượt ngang của xe và thực hiện việc điều khiển phanh.
Câu 89: Điện áp làm việc của hệ thống phanh ABS khoảng
a) Cả a,b đều đúng
b) 12v
c) 24v
d) 48v
Câu 90: Hệ thống ABS khí nén được kích hoạt khi nào
a) Tốc độ từ 10 đến 15km/h trở
b) Tốc độ từ 0km trở lên
c) Tốc độ trên 50km/h
d)  Lúc nào cũng hoạt động
Câu 91: Để điều khiển được hệ thống thống phanh thì ECU cần những tín hiệu nào
a) Cảm biến bàn đạp phanh, cảm biến tốc độ bánh xe, cảm biến gia tốc,cảm biến góc lái
b) Cảm biến tốc độ bánh xe, cảm biến gia tốc, cảm biến vị trí trục khuỷu, cảm biến vị trí trục cam
c) Cảm biến tốc độ bánh xe, cảm biến vị trí trục khuỷu, cảm biến vị trí trục cam, cảm biến bướm ga
d) Cảm biến bàn đạp phanh, cảm biến bướm ga, cảm biến góc lái
Câu 92: Có bao nhiêu loại cảm biến tốc độ bánh xe
a) 2
b) 1
c) 3
d) 4

Câu 93: Thời gian phanh tối thiểu  tính theo:
a) 

b) 

c) 

d) 
	

Câu 94: Quảng đường phanh tối thiểu  tính theo

a) 

b) 

c) 

d) 




Câu 95: Xác định tốc độ cực đại khi phanh xe có , hệ số bám lớn nhất mặt đường 


a) 

b) 

c) 

d) 




Câu 96: Xác định thời gian phanh tối thiểu  khi tốc độ xe bắt đầu phanh :
a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

Câu 97: Khi phanh mà tách ly hợp, sẽ

a) 
Tăng gia tốc chậm dần 
b) 
Giảm gia tốc chậm dần 
c) 
Không thay đổi gia tốc chậm dần 
d) 
Giảm nhanh gia tốc chậm dần 

Câu 98: Khi phanh mà tách ly hợp, sẽ:
a) 
a) 
Giảm thời gian phanh tối thiểu 
b) 
Tăng thời gian phanh tối thiểu 
c) 
Không thay đổi thời gian phanh tối thiểu 
d) 
Tăng nhanh thời gian phanh tối thiểu 

Câu 99: Khi phanh xe ở tốc độ càng cao thì:
a) 
a) Quảng đường phanh càng tăng
b) Quảng đường phanh càng giảm
c) Quảng đường phanh càng giảm ít
d) Quảng đường phanh không thay đổi

Câu 100: Khi phanh xe trên đường có hệ số bám càng cao thì:
a) 
a) Quảng đường phanh càng giảm 
b) Quảng đường phanh càng tăng
c) Quảng đường phanh càng tăng nhanh
d) Quảng đường phanh không đổi

Câu 101: Khi phanh xe cấp tốc, xe thường bị trượt tới do
a) Lực phanh lớn hơn lực bám bánh xe
b) Lực phanh nhỏ hơn lực bám bánh xe
c) Lực kéo lớn hơn lực bám bánh xe
d) Lực kéo bé hơn lực bám bánh xe

Câu 102: Khi phanh xe cấp tốc xe bị đâm lệch sang trái do
a) Lực bám các bánh xe bên phải bé hơn các bánh xe bên trái
b) Lực bám các bánh xe sau lớn hơn so với các bánh xe trước
c) Lực bám các bánh xe sau nhỏ hơn so với các bánh xe trước
d) Lực bám các bánh xe bên phải lớn hơn các bánh xe bên trái
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